CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10/2024 LỚP 5 TUỔI 3
1. Hoạt động học
+ Chủ đề bản thân:(30/9/2024-12/10/2024)
Kế hoạch tuần :Nhánh 1 : Đôi mắt của bé”. Thời gian thực hiện :30/9/2024-5/10/2024
 Người thực hiện : Lê Thị  Đượm
	STT
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

1.Hoạt động học 
	Ngày 30/9/2024
	Ngày 1/10/2024
	Ngày 2/10/2024
	Ngày 3/10/2024
	Ngày 4/10/2024
	Ngày 5/10/2024
	

	
	
Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH:
Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	
Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: 
 Khám phá đôi mắt 
	
Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: DTĐTDC Mắt để làm gì          
	
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH:  Cắt dán trang phục bạn trai bạn gái
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Xác định vị trí của đồ vật phía phải phía trái so với bản thân

	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy trẻ kỹ năng ca hát “Đôi mắt
	

	2.Hoạt động ngoài trời  
	- QS:  Đi trên 
dây (dây đặt trên sàn).
- TCVĐ: Đi thăng bằng trên bờ bồn cây
- Chơi tự do: Khu vực :2
	- QS:  Vườn rau;
 một số thực phẩm của cô cấp dưỡng, 
-TCVĐ:  Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do: Khu vực :6
	- QS:  Tham 
quan cách chế biến món ăn của các cô nuôi dưỡng, màu thực phẩm -TCVĐ: Đuổi bắt cô giáo
- Chơi tự do: Khu vực :5
	- QS:  Quan sát, 
đàm thoại về Đôi mắt của bạn, , TCVĐ: Xi ba khoai,
- Chơi tự do: Khu vực :4
	- QS:Thực hành 1
 số  kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân 
  TCVĐ: Rồng rắn lên mây,
-Chơi tự do: Khu vực :3

	- QS:  Quan sát sự
 thay đổi bóng của trẻ khi đứng ở các vị trí khác nhau. TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do: Khu vực :1

	

	3 .Hoạt động chiều   
	*Xé cắt đường vòng cung làm trang phục, đồ chơi.
	*Trẻ thực hiện cân và đo chiều cao cho trẻ.
	 *Trò chuyện một số thực phẩm, món ăn có lợi cho đôi mắt.
	*Dạy trẻ nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh..
	*Sử dụng đúng cách số điện thoại nóng khi gặp sự cố
	*- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.
	



                                         Kế hoạch tuần :Nhánh 2 : Dinh dưỡng của bé 
Thời gian thực hiện :23/09-28/09/2024 .Người thực hiện : Phạm Thị Hương 
	STT
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

1.Hoạt động học 
	[bookmark: _GoBack]Ngày 7/9
	Ngày 8/9
	Ngày 9/9
	Ngày 10/9
	Ngày 11/9
	Ngày 12/9
	

	
	
Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
	
Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH : Xác định vị trí của đồ vật phía phải – phía trái so bạn khác, với một đồ vật nào đó làm chuẩn
	
Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Làm quen chữ cái a,ă,â
	
Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Vẽ nhóm thực phẩm giàu chất dinh dưỡng
	
Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Nhận biết 4 nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể

	
Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Vỗ tay theo phách “Nào mình cùng đi ăn”

	

	2.Hoạt động ngoài trời  
	
- QS:  Đi nối bàn chân tiến, lùi
TCVĐ: Cáo và thỏ  
- Chơi tự do: Khu vực :7

	
Quan sát, đàm thoại về dinh dưỡng của bé
TCVĐ: Kiểm chúa la
- Chơi tự do: Khu vực :6

	
- QS: Thời tiết ông mặt trời trên cao .
- TC: Vòng tròn an toàn.
- Chơi tự do: Khu vực :5

	
- QS: thời tiết
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Khu vực :4

	
- QS: Sự thay đổi bóng của trẻ khi đứng ở các vị trí khác nhau  TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do: Khu vực :3
	
- QS: Thực hành 1 số  kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân 
TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do: Khu vực :1
	

	3 .Hoạt động chiều   
	*Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ chế biến món canh củ, súp thịt bò
	 *Trò chuyện với trẻ về tháp dinh dưỡng tay”
	*Trò chuyện với trẻ về tháp dinh dưỡng
	*Nhận biết bệnh sâu răng do ăn uống
	*Trò chuyện về thói quen ăn uống tốt/ không tốt( Ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa ăn vừa nói...)
	*Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ xử lý khi bị ho
	



















+ Chủ đề Gia đình :(14/10/2024-02/11/2024)
Kế hoạch tuần :Nhánh 1 : Làm Cái ấm ”. Thời gian thực hiện :14/10 /2024-19/10/2024
 Người thực hiện : Lê Thị  Đượm
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học
	Ngày 14/10/24
	Ngày 15/10/24
	Ngày 16/10/24
	Ngày 17/10/24
	Ngày 18/10/24
	Ngày 19/10/24

	
	Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh.
	Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá cái ấm, khám phá quy trình làm cái ấm  (5E)
	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH:  làm cái ấm 


	Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Dạy trẻ học thuộc thơ:Mẹ con ấm chén 

· 
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Tạo nhóm đếm đến 6. Nhận biết số 6 
 

	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH:Dạy kỹ năng ca hát: Tôi là cái ấm 

	
Hoạt động ngoài trời  

	- QS: : Quan sát, so sánh cái ấm điện và ấm thường..
- TCVĐ: Tìm đúng nhà ,Chơi tự do khu 4
	- Q/S:  công việc, các đồ dùng, các loại thức ăn, thao tác chế biến món ăn bổ dưỡng cho bé. 
 -TCVĐ: Gia đình gấu thi chạy; 
- Chơi tự do khu 5
	- Q/S: Quan sát các loại ấm ( ấm sành, ấm iloc,....) 
- TCVĐ: Kiểm chúa la,”
- Chơi tự do khu 1

	- Q/S: Quan sát quy trình làm ấm 
- TCVĐ: ; Chạy tiếp cờ 
- Chơi tự do khu 3

	Q/S: bộ ấm chén 
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng 
- Chơi tự do khu 6

	Q/S: cái ấm sành
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 
- Chơi tự do khu 4



	Hoạt động chiều

	*Trò chuyện về mối liên hệ giữa đặc điểm cấu tạo và cách sử dụng cái ấm 
	*Trò chuyện về đồ dùng gia đình bé 


	Ôn câu chuyên:Sự tích cây vú sữa, 
	Tìm hiểu một số nguyên vật liệu làm cái ấm
	Ôn bài thơ: chiếc ấm xinh, 
	- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần



Kế hoạch tuần :Nhánh 2 :  Bữa cơm gia đình”. 
Thời gian thực hiện :26/10-
 Người thực hiện : Lê Thị  Đượm
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học
	Ngày 21/10/2024
	Ngày 22/10/2024
	Ngày 23/10/2024
	Ngày 24/10/2024
	Ngày 25/10/2024
	Ngày 26/10/2024

	
	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Chạy 18 m trong khoảng trong 8- 10 giây
	Lĩnh vực: PTTCKNXH
- Tên HĐH: Trò chuyện về bữa ăn gia đình

	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH:Nặn một số món ăn trong bữa ăn
 
	Lĩnh vực: PTNT
· - Tên HĐH: So sánh thêm bớt trong phạm vi 6
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: VĐTTC:Nhà có ông có bà có ba có má.
	Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Kể chuyện trẻ nghe: sự tích cây vú sữa.
 

	
Hoạt động ngoài trời  

	- QS: Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi giúp đỡ người thân chuẩn bị cho bữa ăn của gia đình
- TCVĐ: Kéo co 
  -Chơi tự do. khu 4
	- Q/S: Quan sát, đàm thoại về cây cối, hoa lá, 
-  TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do khu 5

	- Q/S: thời tiết,
 - TCVĐ: Si ba khoai
- Chơi tự do khu 1


	- Q/S: bữa ăn nhà bạn Nam
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do khu 3

	QS: mẹ nấu cơm
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
- Chơi tự do khu 6


	Q/S: cả nhà ăn cơm 
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do khu 4


	Hoạt động chiều

	 *Làm quen với  một số từ vựng: Mother, Father, Sister,
	*Làm quen bài thơ:
“"bữa ăn gia đình 
	*Xem video 1 số loại đèn lồng
	*Tìm hiểu một số món ăn trong gia đình
	*Ôn : câu chuyện Ba cô gái 


	-*Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.

























Kế hoạch tuần :Nhánh 3 : “Mẹ ”. 
Thời gian thực hiện :28/20-02/11/2024
 Người thực hiện : Lê Thị  Đượm
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Hoạt động học
	Ngày 28/10/24
	Ngày 29/10/24
	Ngày 30/10/24
	Ngày 31/10/24
	Ngày 01/11/24
	Ngày 02/11/24

	
	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Chạy chậm 100-120m
	Lĩnh vực: PTTCKNXH
- Tên HĐH: Trò chuyện về mẹ của béTrò chuyện về an toàn đồ chơi trong trường Mầm non
	Lĩnh vực: PTTM
          Vẽ Mẹ


	Lĩnh vực: PTNT
· Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan .
	Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: :'Biểu diễn văn nghệ
Hát: Bàn tay mẹ
- Dạy KNVĐ ""nhà mình rất vui""
 Nghe hát ""Bữa cơm gia đình""
 TCAN: ""Giai điệu gia đình
	Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: làm quen chữ cái e,ê
 

	
Hoạt động ngoài trời  

	- QS: QS công việc, các đồ dùng, các loại thức ăn, thao tác chế biến món ăn bổ dưỡng cho bé.
- TCVĐ: Cướp cờ 
-Chơi tự do. khu 4
	- Q/S: - Quan sát công việc của mẹ hằng ngày
-  TCVĐ: Ai khéo hơn
- Chơi tự do khu 5

	- Q/S: Quan sát trang phục của mẹ
- TCVĐ: ' Tai ai tinh 
- Chơi tự do khu 1


	- Q/S: Quan sát mẹ đang nấu cơm
- TCVĐ: Kiểm chúa la,
- Chơi tự do khu 3

	- QS: - Trò chuyện các tình huống sử dụng điện gây nguy hiểm
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do khu 6
	Q/S: Quan sát mẹ đang hái rau
- TCVĐ: Thổi giấy 
- Chơi tự do khu 4



	Hoạt động chiều

	Làm quen bài thơ- Em yêu nhà em",

	- Trò chuyện về công việc của mẹ hằng ngày
	Làm quen bài hát
“Cả nhà thương nhau.
	Xem video về cach chơi an toàn khi sử dụng đồ chơi
	*Làm quen Làm quen thanh la, Song loan 
	*Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.



















